
I

1 Nguyễn Mạnh Tuấn
0002917/BG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

tổng hợp;  Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp 

cứu; Điện tim; siêu âm tổng 

quát

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

 Bác sỹ Phụ trách 

chuyên môn;Trưởng 

phòng khám Nội;

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

2
Nguyễn Mạnh 

Thắng
000992/BG-CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa. Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê hồi sức

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Bác sỹ

 Phòng khám Nội; 

Nội soi tiêu hóa; gây 

mê, Điện tim

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

3 Hoàng Đức Trung
032447/HNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội.Nội soi Tai Mũi 

Họng

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Bác sỹ 

 Phòng khám Nội 

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

Ghi 

chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA XỨ LẠNG

2. Địa chỉ:  Ngã Tư Phai Trần, Thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh

 Phạm vi hành nghề

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Họ và tên

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI

Vị trí chuyên môn

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thời gian làm việc hằng ngày:Sáng từ 7h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h30; 7 ngày trong tuần.

4. Giờ làm việc hành chính của cơ sở: Sáng từ 7h00" - 11h30"; Chiều từ 13h30" - 17h00".

STT

5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:                                                                                                  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)



4 Hoàng Thị Bèn 003355/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội.  

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 2 ngày trong tuần thứ 7 

và chủ nhật. 

Bác sỹ 

 Phòng khám Nội 

Thứ Hai đến Thứ 

Sáu: từ 07h00’ - 

11h30’; 13h30’ - 

17h00 hành nghề tại 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Lạng Sơn

5 Hoàng Văn Thuận 000177/LS-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh  

chuyên khoa Nội tổng hợp; 

Nội soi dạ dày

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 2 ngày trong tuần thứ 7 

và chủ nhật. 

Bác sỹ  Phòng khám 

nội; Nội soi tiêu hóa

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

6 Nguyễn Ngọc Bình 000403/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội.  

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 2 ngày trong tuần thứ 7 

và chủ nhật. 

Bác sỹ 

 Phòng khám Nội 

Thứ Hai đến Thứ 

Sáu: từ 07h00’ - 

11h30’; 13h30’ - 

17h00 hành nghề tại 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Lạng Sơn

7 Trần Minh Cường 003638/LS-CCHN 
 Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa.

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 2 ngày trong tuần thứ 7 

và chủ nhật. 

Bác sỹ 

 Phòng khám Nội 

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

8
Nguyễn Quang 

Bằng
003366/LS-CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa.

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 2 ngày trong tuần thứ 7 

và chủ nhật. 

Bác sỹ 

 Phòng khám Nội 

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

9
Nguyễn Thị 

Thương
 000560/LS-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Điều dưỡng trưởng  

Phòng khám Nội

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 



10 Lục Thị Thanh Mai 003338/LS-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Điều dưỡng viên  

Phòng khám Nội

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

11 Nông Thị Luyến 000854/LS-CCHN  

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Điều dưỡng viên  

Phòng khám Nội

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

 

II

12 Phan Văn Thành
0017450/HNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Bác sỹ Phụ trách 

chuyên môn Phòng 

khám

 chuyên khoa Ngoại

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

13 Hoàng Minh Hải 000348/LS-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 2 ngày trong tuần thứ 7 

và chủ nhật. 

Bác sỹ  Phòng khám

 chuyên khoa Ngoại 

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

III

14
Nguyễn Minh 

Phương
002997/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Bác sỹ  Phụ trách 

chuyên môn Phòng 

khám chuyên khoa 

phụ sản

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

IV

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG



15 Nguyễn Tú Anh
034626/HNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Bác sỹ phụ trách 

chuyên môn phòng 

khám chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

16 Nông Thị May 004534/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu,khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế. 

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Điều dưỡng viên  

Phòng khám Nhi

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

V

17 Triệu Thanh Như
007568/TNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Bác sỹ phụ trách 

chuyên môn phòng 

khám chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

18 Đồng Thị Chanh  000021/LS-GPHN Điều dưỡng

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Điều dưỡng viên  

Phòng khám Răng 

Hàm Mặt

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

 

VI

19 Nguyễn Mạnh Linh

036505/HNO-

CCHN
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ truyền

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Bác sỹ Phụ trách 

chuyên môn Phòng 

khám chuyên khoa 

YHCT

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN



20
 Lương Thị Kim 

Anh
 003344/LS-CCHN 

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ truyền

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 2 ngày trong tuần thứ 7 

và chủ nhật. 

Bác sỹ  Phòng khám 

chuyên khoa YHCT

Thứ Hai đến Thứ 

Sáu: từ 07h00’ - 

11h30’; 13h30’ - 

17h00 hành nghề tại 

Bệnh viện PHCN 

tỉnh Lạng Sơn

21 Nguyễn Thùy Dung 000014/LS-GPHN  Y học cổ truyền

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Bác sĩ phòng khám 

chuyên khoa YHCT

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

 

22 Phạm Văn Quang
004098/HNO-

CCHN         

 Thực hiện hám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

 

 Bác sỹ Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

23 Nguyễn Văn Phúc 005822/BG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Y sĩ 

Phòng YHCT

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

24 Vy Thanh Huyền 000356/LS-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu,khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch 10/2015/TTLT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế. 

Chuyên khoa Y học cổ truyền

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Y sĩ  

Phòng YHCT

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

25 Lăng Thị Hơn 004465/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Y sĩ Phòng YHCT

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 



26 Lăng Thị Được 004421/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Y sĩ  

Phòng YHCT

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

27 Lý Hồng Hạnh 004143/LS-CCHN  

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quyđịnh tại 

TT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Điều dưỡng viên  

Phòng YHCT

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

28 Phùng Thị Dương 004060/LS-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu,khám 

bệnh chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế. 

Chuyên khoa Y học cổ truyền

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Y sĩ Phòng YHCT

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

29 Phùng Thị Tươi 000018/LS-GPHN  Điều dưỡng

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Điều dưỡng viên  

Phòng khám CK Y 

học cổ truyền

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

 

VII

30 Trần Huy Tùng

140125/CCHN-

BQP, số:4287/QĐ-

BQP ngày 

31/12/2020

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh.

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

 

 Bác sỹ phụ trách 

chuyên môn Phòng 

chẩn đoán hình ảnh

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

 

31 Nguyễn Bình Trọng
0005427/PT-CCHN   

    

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa y học cổ truyền; chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

 

 Bác sỹ Phòng chẩn 

đoán hình ảnh

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

PHÒNG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH



32 Lương  Minh Dần 000222/LS-CCHN   

Quy định tại Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 01 

tháng 12 năm 2009 của Bộ Y 

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các nghạch viên chức kỹ thuật 

y học.  

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Kỹ thuật y  Phòng 

chẩn đoán hình ảnh

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

VIII

33 Liễu Thị Vân  003407/LS-CCHN  Chuyên khoa xét nghiệm

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Kỹ thuật y  Phụ trách 

chuyên môn Phòng 

Xét nghiệm

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

 

34 Vi Thị Hòa 004048/LS-CCHN    Chuyên khoa xét nghiệm

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Kỹ thuật y  Phòng 

Xét nghiệm

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

35 Mông Văn Nút 000228/LS-CCHN    Chuyên khoa xét nghiệm

 Sáng: Từ 7h00" - 11h 30".

 Chiều: Từ 13h 30"- 17h 00"

 Làm việc 7 ngày trong tuần từ thứ 

2 đến chủ nhật. 

Kỹ thuật y  Phòng 

Xét nghiệm

Không hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh   

khác 

Bổ sung

 từ ngày 

10/11/2024

  

 

  

PHÒNG XÉT NGHIỆM

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 11 năm 2024


